
 

Số Ngày tháng 
Cơ quan 

ban hành

1

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

2846/QĐ-

TTTVPT
11-09-20

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
Bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

2

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

3119/QĐ-

TTTVPT
12-04-20

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              750 

Jet              250 

Hero              500 

Jet              500 

5

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

3123/QĐ-

TTTVPT
12-04-20

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Craven

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

6

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

3324/QĐ-

TTTVPT
21/12/2020

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

7

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

7/QĐ-

TTTVPT
01-04-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Lĩnh vực vi 

phạm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Tiêu hủy

Tiêu hủy

Thành 

tiền

0

0

Phương án 

xử lý
Số lượng Đơn giá

0

0

Đơn vị 

tính

bao

bao

Chất lượng 

hàng hóa

Không xác 

định được

Không xác 

định được

Năm 

sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Chủng 

loại, nhãn 

hiệu, Imei. 

Seri

Nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Tên tài 

sản

Thuốc lá

Thuốc lá

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

12-04-20

21/12/2020

3121/QĐ-

TTTVPT

3320/QĐ-

TTTVPT

Đơn vị chủ 

trì quản lý 

tài sản (đơn 

vị tịch thu)

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN LÀ TANG VẬT BỊ TỊCH THU DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
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8

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

9/QĐ-

TTTVPT
01-04-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

9

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

63/QĐ-

TTTVPT
02-04-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Craven              250 

555              250 

Hero              250 

Jet              250 

12

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

286/QĐ-

TTTVPT
05-04-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

13

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

287/QĐ-

TTTVPT
05-04-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

14

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

288/QĐ-

TTTVPT
05-04-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

15

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

289/QĐ-

TTTVPT
05-04-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

16

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

334/QĐ-

TTTVPT
19/5/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              700 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

17

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

425/QĐ-

TTTVPT
21/6/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Tiêu hủy

Tiêu hủy

0

0

0

0

bao

bao

Không xác 

định được

Không xác 

định được

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Thuốc lá

Thuốc lá

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

17/2/2021

02-04-21

87/QĐ-

TTTVPT

65/QĐ-

TTTVPT

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

11

10



18

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

427/QĐ-

TTTVPT
21/6/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

19

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

429/QĐ-

TTTVPT
21/6/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.250 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero           1.000 

Jet              250 

21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

465/QĐ-

TTTVPT
07-05-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              500 

Jet              500 

23

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

467/QĐ-

TTTVPT
07-05-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

24

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

468/QĐ-

TTTVPT
07-05-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

25

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

469/QĐ-

TTTVPT
07-05-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

26

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

470/QĐ-

TTTVPT
07-05-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

27

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

597/QĐ-

XPVPHC
08-03-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.250 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Tiêu hủy0

Tiêu hủy00

0

bao

bao

Không xác 

định được

Không xác 

định được

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Thuốc lá

Thuốc lá

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

07-05-21

07-05-21
464/QĐ-

TTTVPT

466/QĐ-

TTTVPT

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

20



28

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

598/QĐ-

TTTVPT
08-03-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.200 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              250 

Craven              250 

Hero              250 

Jet              500 

Hero              250 

Jet              500 

Hero              500 

Jet              500 

33

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

610/QĐ-

TTTVPT
08-03-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              500 

Jet              500 

Hero              500 

Jet              500 

36

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

616/QĐ-

TTTVPT
08-03-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Tiêu hủy

Tiêu hủy

Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

0

0

0

0 Tiêu hủy

Tiêu hủy

0

0

0

0

0

0

bao

bao

bao

bao

0

bao

Không xác 

định được

Không xác 

định được

Không xác 

định được

Không xác 

định được

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Thuốc lá

Thuốc lá

Thuốc lá

Thuốc lá

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

08-03-21

08-03-21

08-03-21

08-03-21

08-03-21

08-03-21

608/QĐ-

TTTVPT

602/QĐ-

TTTVPT

614/QĐ-

TTTVPT

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

612/QĐ-

TTTVPT

32

34

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
Bao 0

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

29

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

600/QĐ-

TTTVPT

604/QĐ-

TTTVPT

Tiêu hủy35

30

31



37

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

618/QĐ-

TTTVPT
08-03-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

38

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

620/QĐ-

TTTVPT
08-03-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              500 

Jet              500 

40

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

669/QĐ-

TTTVPT
20/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

41

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

671/QĐ-

TTTVPT
20/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              250 

Jet              500 

43

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

675/QĐ-

TTTVPT
20/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

44

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

677/QĐ-

TTTVPT
20/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

45

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

679/QĐ-

TTTVPT
20/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

46

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

704/QĐ-

XPVPHC
30/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              500 

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Tiêu hủy

0

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Tiêu hủy

Tiêu hủy0

0

0

0bao

bao

bao
Không xác 

định được
0

Không xác 

định được

Không xác 

định được

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Thuốc lá

Thuốc lá

Thuốc lá

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

08-03-21

27/9/2021

673/QĐ-

TTTVPT

783/QĐ-

TTTVPT

20/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

622/QĐ-

TTTVPT

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

39

42

47

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước



Jet              500 

Hero              500 

Jet              250 

49

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

787/QĐ-

TTTVPT
27/9/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

50

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

789/QĐ-

TTTVPT
27/9/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.250 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

51

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

791/QĐ-

TTTVPT
27/9/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Esse

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              250 

Jet              500 

53

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

836/QĐ-

TTTVPT
14/10/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

54

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

840/QĐ-

TTTVPT
14/10/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.250 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

55

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

842/QĐ-

TTTVPT
14/10/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

56

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

894/QĐ-

TTTVPT
21/10/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Jet              500 

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Tiêu hủy0

bao

Tiêu hủy

Tiêu hủy

Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

0

0

0

bao

bao
Không xác 

định được

Không xác 

định được

Không xác 

định được

Không xác 

định được
bao

0

0

0

0

không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Thuốc lá

Thuốc lá

Thuốc lá

Thuốc lá

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

21/10/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

27/9/2021

27/9/2021

27/9/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

783/QĐ-

TTTVPT

785/QĐ-

TTTVPT

793/QĐ-

TTTVPT

896/QĐ-

TTTVPT

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

48

52

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

47

57

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Không rõ 

năm sản xuất



Craven              250 

58

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

1047/QĐ-

TTTVPT
12-02-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              750 

Jet              500 

Hero              500 

Jet              250 

Hero              500 

Jet              250 

62

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

77/QĐ-TT 17/2/2022

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              750 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              500 

Jet              250 

64

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

106/QĐ-TT 03-03-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

65

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

107/QĐ-TT 03-03-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

66

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

108/QĐ-TT 03-03-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

49/QĐ-TT 27/1/2022

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

Không rõ 

năm sản xuất

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

60

Tiêu hủy0

17/2/2022

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 0 0

Tiêu hủy

Tiêu hủy

Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

0

0

0

0bao
Không xác 

định được

Không xác 

định được
bao

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Thuốc lá

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

21/10/2021

17/2/202263

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

78/QĐ-TT

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

61

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

76/QĐ-TT
Không xác 

định được

896/QĐ-

TTTVPT

Không rõ 

năm sản xuất
bao 0

59

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

1103/QĐ-

TTTVPT

57
Không rõ 

năm sản xuất

15/12/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Tiêu hủybao
Không xác 

định được

Không rõ 

năm sản xuất

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

0 0



67

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

109/QĐ-TT 03-03-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

68

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

226/QĐ-TT 04-08-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

69

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

228/QĐ-TT 04-08-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

70

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

229/QĐ-TT 04-08-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.400 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

71

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

230/QĐ-TT 04-08-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.250 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

72

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

231/QĐ-TT 04-08-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

73

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

2534/QĐ-

TTTVPT
10-01-20

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

74

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

3326/QĐ-

XPVPHC
21/12/2020

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Craven

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 500            0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

75

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

27/QĐ-

TTTVPT
14/01/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 400            0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

76

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

67/QĐ

TTTVPT
04/02/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 1.000         0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm



77

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

69/QĐ

TTTVPT
04/02/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 1.000         0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

78

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

71/QĐ

TTTVPT
04/02/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 1.000         0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

79

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

357/QĐ-

TTTVPT
26/05/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 500            0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

80

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

665/QĐ-

TTTVPT
20/08/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 1.400         0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

81

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

795/QĐ-

TTTVPT
27/09/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 400            0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

82

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

797/QĐ-

TTTVPT
27/09/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 1.000         0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

83

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

799/QĐ-

TTTVPT
27/09/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 1.000         0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

84

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

801/QĐ-

TTTVPT
27/09/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 450            0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

85

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

892/QĐ-

TTTVPT
21/10/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 300            0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

86

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

900/QĐ-

TTTVPT
21/10/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 400            0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm



87

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

939/QĐ-

TTTVPT
11-02-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 490            0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

88

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

1105/QĐ-

TTTVPT
15/12/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 1.410         0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

89

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

1152/QĐ-

TTTVPT
22/12/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 500            0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

Hero 500            

Jet 500            

91

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

2844/QĐ-

TTTVPT
11-09-20

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

92

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

2960/QĐ-

TTTVPT
17/11/2020

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

93

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

31/QĐ-

TTTVPT
14/01/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              500 

Jet              700 

95

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

165/QĐ-

TTTVPT
24/3/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

96

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

209/QĐ-

TTTVPT
04-07-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 0 094

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

33/QĐ-

TTTVPT
14/01/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

Không xác 

định được
bao 0 0 Tiêu hủy

 Sản xuất, 

buôn bán 

hàng cấm

18/01/2022

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất
90

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

33/QĐ-TT
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Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

305/QĐ-

TTTVPT
05-10-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

98

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

335/QĐ-

TTTVPT
19/5/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

99

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

419/QĐ-

TTTVPT
21/6/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

100

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

421/QĐ-

TTTVPT
21/6/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

101

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

423/QĐ-

TTTVPT
21/6/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

102

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

463/QĐ-

TTTVPT
07-05-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

103

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

565/QĐ-

TTTVPT
26/7/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

104

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

567/QĐ-

TTTVPT
26/7/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

105

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

667/QĐ-

TTTVPT
20/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

106

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

700/QĐ-

TTTVPT
27/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm
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Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

770/QĐ-

TTTVPT
22/9/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

108

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

898/QĐ-

TTTVPT
21/10/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

109

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

935/QĐ-

TTTVPT
11-02-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

110

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

1045/QĐ-

TTTVPT
12-02-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

111

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

1085/QĐ-

TTTVPT
14/12/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

112

BCH BĐBP 

tỉnh Bình 

Phước

1156/QĐ-

TTTVPT
22/12/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Hero           1.000 

Jet              240 

Hero              490 

Jet              750 

115

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

132/QĐ-TT 03-09-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

116

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

150/QĐ-TT 16/3/2022

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 0 0114

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

131/QĐ-TT 03-09-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

Không xác 

định được
bao 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

113

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

130/QĐ-TT 03-09-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất
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Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

151/QĐ-TT 16/3/2022

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.000 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

118

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

227/QĐ-TT 04-08-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

119

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

471/QĐ-

TTTVPT
07-05-21

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              400 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

120

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

706/QĐ-

TTTVPT
30/8/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              950 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

121

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

838/QĐ-

TTTVPT
14/10/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Jet

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              500 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

122

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

110/QĐ-TT 03-03-22

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao           1.400 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Hero              250 

Jet
             250 

124

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

152/QĐ-TT 16/03/2022

BCH BĐBP 

tỉnh Bình 

Phước

Thuốc lá Hero

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao              300 0 0 Tiêu hủy

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Tổng: 97.780   

Không rõ 

nguồn gốc 

xuất xứ

Sản xuất 

buôn bán 

hàng cấm

Không rõ 

năm sản xuất

Không xác 

định được
bao 0 0 Tiêu hủy123

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước 

1186/QĐ-

TTTVPT
30/12/2021

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Bình Phước

Thuốc lá

Tổng cộng của bảng kê này là: 124 vụ = 97.780 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Cụ thể từng loại bao gồm:

* Thuốc lá nhãn hiệu Jet: 40.530 bao.

* Thuốc lá nhãn hiệu Craven: 1.750 bao.

* Thuốc lá nhãn hiệu Esse: 1000 bao.

* Thuốc lá nhãn hiệu 555: 250 bao.

* Thuốc lá nhãn hiệu Hero: 54.250 bao.
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